
Tội hiế p dâm người dưới 16 tuổi (Điề u 142 BLHS)

Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm
đối với hành vi dùng vũ lực, đe
doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng
tình trạng không thể tự vệ được
của nạn nhân hoặc thủ đoạn
khác giao cấu hoặc thực hiện
hành vi quan hệ tình dục khác
với người từ đủ 13 tuổi đến dưới
16 tuổi trái với ý muốn của họ;
giao cấu hoặc thực hiện hành vi
quan hệ tình dục khác với người
dưới 13 tuổi.

Phạt tù từ 05 năm đế n 10 năm
đố i với hành vi dùng mọi thủ
đoạn khiế n người từ đủ 13 tuổi
đế n dưới 16 tuổi đang ở trong
tình trạng lệ thuộc mình hoặc
trong tình trạng quẫ n bách
phải miễ n cưỡng giao cấ u
hoặc miễ n cưỡng thực hiện
hành vi quan hệ tình dục khác.

Theo Khoản 8, Điều 4, Luật Trẻ em năm 2016,
xâm hại tình dục trẻ em là việc dùng vũ lực, đe
dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em
tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục,
bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô
với trẻ em và sử dụng trẻ em vào mục đích mại
dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức. Hình thức
xử phạt đối với các hành vi này được quy định
cụ thể trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi
bổ sung năm 2017 như sau:

Phạm tội trong các trường hợp nghiêm trọng có
thể bị phạt tù lên đế n 20 năm hoặc tù chung thân.

Phạm tội trong các trường hợp nghiêm trọng
có thể bị phạt tù đến 20 năm, chung thân hoặc
tử hình. 

Từ 05 đến 10
năm

PHẠT TÙ

Tội hiế p dâm người dưới 16 tuổi (Điề u 142 BLHS)

QUY ĐỊNH VỀ  XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐ I VỚI
HÀNH VI XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM

QUY ĐỊNH VỀ  XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐ I VỚI
HÀNH VI XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM
(Điều 4, Luật Trẻ em; Điều 142, 144, 145, 146, 147, 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017)

Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đế n dưới 16
tuổi (Điề u 144 BLHS)

Phạt tù từ 
07 đế n 15 năm



Event 1
1

900

Phạt tù từ 06 tháng đế n 03 năm
đố i với hành vi dâm ô đố i với
người dưới 16 tuổi không nhằ m
mục đích giao cấ u hoặc không
nhằ m thực hiện các hành vi
quan hệ tình dục khác.

Phạt tù từ 06 tháng đế n 03 năm
đố i với người đủ 18 tuổi trở lên
mà lôi kéo, dụ dỗ , ép buộc
người dưới 16 tuổi trình diễ n
khiêu dâm hoặc trực tiế p
chứng kiế n việc trình diễ n khiêu
dâm dưới mọi hình thức.

Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau thực hiện

Phạt tù từ 01 năm đế n 05 năm
đố i với hành vi giao cấ u hoặc
thực hiện hành vi quan hệ tình
dục khác với người từ đủ 13
tuổi đế n dưới 16 tuổi, nế u
không thuộc trường hợp quy
định tại Điề u 142 (hiế p dâm) và
Điề u 144 (cưỡng dâm) của Bộ
luật Hình sự.

Phạm tội trong các trường hợp
nghiêm trọng có thể bị phạt tù
đế n 12 năm.

Phạm tội trong các trường hợp
nghiêm trọng có thể bị phạt tù
đế n 12 năm.

Phạm tội trong các trường
hợp nghiêm trọng có thể bị
phạt tù đế n 15 năm. 

Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích
khiêu dâm (Điề u 147)

Từ 06 tháng
đến 03 năm

PHẠT TÙ

Từ 01 đến
05 năm

PHẠT TÙ

Từ 06 tháng
đến 03 năm

PHẠT TÙ

Tội giao cấ u hoặc thực hiện hành vi quan hệ
tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đế n dưới
16 tuổi (Điề u 145)

Tội dâm ô đố i với người dưới 16 tuổi (Điề u 146)


